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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng, còn Ấn Độ và Việt 

Nam không đổi 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 397 USD/tấn, tăng 7 

USD/tấn so với tuần trước. Nguyên nhân chính do nhu cầu tăng và 

đồng baht tăng giá. [1]  

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 357 USD/tấn, không 

đổi so với tuần trước. Hiện nhu cầu không tăng trong khi nguồn cung 

nội địa đang suy giảm do vụ thu hoạch Đông xuân chưa tới. [1] 

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 428 USD/tấn, không đổi so với 

tuần trước. Mặc dù nhu cầu từ Trung Quốc, Bangladesh và Indonesia 

tăng nhưng do nguồn cung nội địa đang dồi dào nên mức giá không 

bị tác động. [1] 

❖ Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan 

tăng, còn Ấn Độ và Việt Nam 

không đổi 

 

❖ Philippines tạm thời dừng 

cấp Giấy phép nhập khẩu vệ 

sinh và kiểm dịch động thực 

vật cho nhập khẩu đối với 

gạo Việt Nam 

 

❖ Nông dân và thương lái 

Campuchia muốn mở lại cửa 

khẩu để tăng xuất khẩu lúa 

sang Việt Nam 

 

❖ Iran đã nhập khẩu khoảng 

665 nghìn tấn gạo trong 8 

tháng đầu năm của năm 

2021-2022 theo lịch của Iran 

 

❖ USDA dự báo trong năm 

2021/2022, khối lượng xuất 

khẩu của Ấn Độ sẽ giảm nhẹ 

khoảng 12,5% 

 

❖ Tỉnh Krasnodar (Nga) đã 

quyết định tăng diện tích 

trồng lúa của tỉnh này năm 

2022 lên 4,3% 
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Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất 

của Việt Nam; tuy nhiên, tuần qua, thị trường này 

đã tạm thời đình chỉ việc cấp Giấy phép nhập 

khẩu vệ sinh và kiểm dịch động thực vật cho nhập 

khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu gạo từ Việt 

Nam. Nguyên nhân chính là do (i) trong thời gian 

qua Philipin đã nhập khẩu rất nhiều từ Việt Nam, 

cụ thể trong 10 tháng đầu năm 2021 đã tăng 

khoảng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nên 

lượng tồn dư còn khá nhiều; (ii) năm nay Philipin 

có mùa vụ bội thu, nên việc nhập khẩu nhiều sẽ 

gây ảnh hưởng đến người nông dân trồng lúa 

trong nước; (iii) Philipin đã hạ mức thuế Tối huệ 

quốc đối với gạo xuống mức duy nhất là 35%, xóa 

bỏ sự chênh lệch giữa mức thuế nhập khẩu từ 

ASEAN và ngoài ASEAN, điều này giúp cho 

Philipin tiếp cận nhiều nguồn cung gạo hơn, thay 

vì phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Việt Nam 

như trước. [2] 

Hơn 400 nông dân và thương lái tại biên giới 

Campuchia đang yêu cầu chính quyền mở lại cửa 

khẩu đường bộ Prek Ansa sang tỉnh Kiên Giang 

để họ có thể thuận lợi bán lúa sang Việt Nam hơn. 

Hiện giá lúa nội địa của Campuchia chỉ ở mức 700 

riel/kg (tương đương 3.907 đồng/kg), trong khi 

nếu bán sang Việt Nam, mức giá sẽ lên tới 

khoảng 900 riel/kg (tương đương 5.024 đồng/kg). 

Do đó, việc tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam 

sẽ giúp người nông dân Campuchia thu được 

nhiều lợi nhuận hơn. [3] 

Iran đã nhập khẩu khoảng 665 nghìn tấn gạo 

trong 8 tháng đầu năm của năm 2021-2022 theo 

lịch của Iran (từ 21/3/2021 đến 21/11/2021), tăng 

24% so với cùng kỳ năm 2020-2021. Trong đó, 

445 nghìn tấn (tương đương 67%) được nhập 

khẩu bởi khối tư nhân, còn 220 nghìn tấn (tương 

đương 33%) được nhập khẩu bởi Tổng Công ty 

Thương mại Chính phủ Iran (GTC). Nguồn nhập 

khẩu chính của Iran là từ Các Tiểu vương quốc Ả 

Rập Thống nhất, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Thổ 

Nhĩ Kỳ và I rắc. [4] 

Năm 2020/2021, Ấn Độ đã tăng tỷ trọng xuất khẩu 

gạo từ 26% lên 42% tổng lượng gạo được xuất 

khẩu trên toàn cầu, chủ yếu do sự kết hợp thuận 

lợi giữa sản lượng tăng cao và giá tại các nguồn 

cung khác như Thái Lan, Việt Nam tăng cao. Đặc 

biệt, sau ba thập kỷ, Trung Quốc đã nhập khẩu 

gạo Ấn Độ trở lại, điều này giúp cho xuất khẩu của 

Ấn Độ có thêm triển vọng tốt hơn. Tuy nhiên, 

USDA dự báo trong năm 2021/2022, khối lượng 

xuất khẩu của Ấn Độ sẽ giảm nhẹ khoảng 12,5% 

từ khoảng 20 triệu tấn xuống 17,5 triệu tấn do tình 

trạng an ninh lương thực của các quốc gia khác 

đã trở nên bình ổn hơn sau 2 năm đại dịch. [5] 

Tỉnh Krasnodar (Nga), nơi sản xuất xấp xỉ 70% 

sản lượng gạo của Nga, đã quyết định tăng diện 

tích trồng lúa của tỉnh này năm 2022 lên 4,3% đạt 

120 nghìn ha. Nguyên nhân chính do năm 2021, 

sản xuất lúa gạo ở đây tương đối thuận lợi và dự 

kiến tình hình thuận lợi này sẽ tiếp tục vào năm 

2022. [6] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

TUẦN 47 (22.11.2021-26.11.2021) 
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Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 6.950 

đồng/kg, tương đương so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.386 

đồng/kg, tăng 143 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.700 

đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.339,2 

nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,9% diện tích gieo cấy và bằng 102,6% 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc thu hoạch 

989,2 nghìn ha, chiếm 95,1% và bằng 99%; các địa phương phía Nam 

thu hoạch 350 nghìn ha, chiếm 67,6% và bằng 114,2%. Các địa 

phương phía Nam gieo cấy sớm hơn so với cùng kỳ năm trước do 

điều kiện thời tiết thuận lợi, không bị ảnh hưởng của nắng nóng, hạn 

hán nên xuống giống đúng lịch thời vụ (năm 2020 thời vụ xuống giống 

chậm hơn 15-20 ngày). Với điều kiện thời tiết thuận lợi, cây lúa đẻ 

nhánh nhanh và đồng đều, các loại sâu bệnh xuất hiện được phòng 

trừ kịp thời nên năng suất vụ mùa năm nay tăng so với năm trước. 

Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa mùa năm nay của cả nước ước 

tính đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ mùa năm trước. Tuy nhiên, 

do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ ước tính đạt 

8,06 triệu tấn, giảm 53,6 nghìn tấn so với năm trước. [2]  

❖ Giá lúa Jasmine (khô) không 

đổi, còn IR50404 (khô) và 

OM6976 (khô) tăng 

 

❖ Cả nước thu hoạch được 

1.339,2 nghìn ha lúa mùa, 

chiếm 85,9% diện tích gieo 

cấy và bằng 102,6% cùng kỳ 

năm trước 

 

❖ Sản lượng lúa mùa năm nay 

ước tính đạt 8,06 triệu tấn, 

giảm 53,6 nghìn tấn so với 

năm trước 

 

❖ Diện tích gieo trồng lúa thu 

đông năm 2021 tại vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long ước 

tính đạt 719,7 nghìn ha, giảm 

4,4 nghìn ha so với vụ thu 

đông năm trước 

 

❖ Sản lượng lúa thu đông năm 

2021 ước đạt 4,04 triệu tấn, 

tăng 9,5 nghìn tấn so với năm 

trước 

 

❖ Các địa phương phía Nam đã 

gieo cấy được 351,9 nghìn ha 

lúa đông xuân sớm, bằng 

120,9% cùng kỳ năm trước, 

tập trung chủ yếu ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 
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Năng suất tại các địa phương phía Bắc ước tính 

đạt 52,6 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng đạt 5,48 

triệu tấn, tăng 9,8 nghìn tấn, riêng vùng Đồng 

bằng sông Hồng đạt 57,5 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; 

sản lượng đạt 2,75 triệu tấn, giảm 11,8 nghìn 

tấn. Tại các địa phương phía Nam, năng suất 

ước tính đạt 49,8 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản 

lượng đạt 2,58 triệu tấn, giảm 63,4 nghìn tấn. [2] 

Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2021 tại 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 

719,7 nghìn ha, giảm 4,4 nghìn ha so với vụ thu 

đông năm trước chủ yếu do chuyển đổi sang 

trồng cây ăn quả và do bị ảnh hưởng dây chuyền 

từ vụ hè thu xuống giống muộn, một số chân 

ruộng không đủ thời vụ sản xuất nên tạm cho đất 

nghỉ ngơi, mở ruộng đón phù sa chuẩn bị cho vụ 

đông xuân sắp tới. Tính đến 15/11/2021, toàn 

vùng đã thu hoạch được 319,1 nghìn ha lúa thu 

đông, chiếm 44,3% diện tích gieo cấy và bằng 

100,7% cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo sơ bộ, 

năng suất toàn vụ ước tính đạt 56,1 tạ/ha, tăng 

0,5 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước; sản 

lượng đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,5 nghìn tấn. Hiện 

nay còn hơn một nửa diện tích lúa thu đông chưa 

đến kỳ thu hoạch, ngành Nông nghiệp cần tăng 

cường hướng dẫn người dân theo dõi sát tình 

hình sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt trên trà lúa 

đã trổ đòng để tránh sâu bệnh gây hại. [2] 

Tính đến ngày 15/11/2021, các địa phương phía 

Nam đã gieo cấy được 351,9 nghìn ha lúa đông 

xuân sớm, bằng 120,9% cùng kỳ năm trước, tập 

trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. Tiến độ gieo trồng lúa đông xuân 2021 

nhanh hơn cùng kỳ do vụ lúa hè thu kết thúc 

sớm, thời tiết khô ráo, các địa phương tranh thủ 

xuống giống tránh hạn mặn. Hiện nay các địa 

phương phía Bắc đang đẩy nhanh thu hoạch lúa 

mùa, giải phóng đất tập trung sản xuất, chủ động 

điều tiết kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp. Vụ 

đông năm nay tập trung vào cây trồng có giá trị 

kinh tế cao, thực hiện thâm canh rải vụ, nâng cao 

chất lượng để tăng giá bán sản phẩm, đặc biệt, 

chú trọng vào sản xuất ngô sinh khối đảm bảo 

nguồn thức ăn chăn nuôi cho đại gia súc. [2] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: Tổng cục Thống kê 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

Cần Thơ 

Các huyện Lúa Jasmine khô 6700 0 

Các huyện Lúa OM4218 khô 6100 0 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 5700 0 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Đài thơm 8 khô 7700 200 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 6300 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 6750 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 6000 0 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 6500 100 

Long Mỹ Lúa RVT khô 7600 100 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 5600 0 

Gò Công Lúa IR50404 khô 6400 200 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


